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1 PM001 Không thi BÙI CHÂU AN 04/10/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 130 SILVER Không thi Không thi

2 PM008 Không thi HOÀNG TÂM ANH 10/12/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 150 GOLD Không thi Không thi

3 PM021 Không thi NGÔ NAM CƯỜNG 17/01/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 130 SILVER Không thi Không thi

4 PM022 Không thi TỐNG MINH DŨNG 09/02/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 70 BRONZE Không thi Không thi

5 PM025 Không thi BÙI MINH ĐỨC 24/03/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 85 BRONZE Không thi Không thi

6 PM028 Không thi ĐINH NGỌC MỸ HẠNH 23/09/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 90 BRONZE Không thi Không thi

7 PM029 Không thi LÊ NGỌC HÂN 24/10/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 110 SILVER Không thi Không thi

8 PM030 Không thi VŨ GIA HÂN 27/01/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 85 BRONZE Không thi Không thi

9 PM036 Không thi PHÙNG ĐỨC KHANG 20/09/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 90 BRONZE Không thi Không thi

10 PM037 Không thi VŨ ĐÌNH MINH KHANG 02/09/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 100 SILVER Không thi Không thi

KẾT QUẢ VÒNG QUỐC GIA KỲ THI OLYMPIC TOÁN - KHOA HỌC QUỐC TẾ PIMSO 2022

Đơn vị: TH Gia Quất



11 PM040 Không thi PHAN BẢO KHÁNH 06/08/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 55 ACHIEVER Không thi Không thi

12 PM041 Không thi ĐỖ TRƯỜNG MINH KHÔI 07/08/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 55 ACHIEVER Không thi Không thi

13 PM045 Không thi DƯƠNG NHẬT LINH 05/11/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 120 SILVER Không thi Không thi

14 PM049 Không thi HOÀNG TUẤN MINH 11/12/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 135 GOLD Không thi Không thi

15 PM048 Không thi HOÀNG TUẤN MINH 03/08/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 135 GOLD Không thi Không thi

16 PM053 Không thi LÊ PHẠM THẢO MY 30/12/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 95 BRONZE Không thi Không thi

17 PM058 Không thi BÙI MINH NHẬT 07/04/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 120 SILVER Không thi Không thi

18 PM059 Không thi TRƯƠNG THANH NHI 16/01/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 105 SILVER Không thi Không thi

19 PM061 Không thi LÊ HOÀNG PHÚC 25/10/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 135 GOLD Không thi Không thi

20 PM066 Không thi ĐỖ MINH QUÂN 11/10/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 145 GOLD Không thi Không thi

21 PM070 Không thi LÊ PHƯƠNG THẢO 24/01/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 125 SILVER Không thi Không thi

22 PM074 Không thi NGUYỄN HUYỀN TRANG 11/06/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 45 ACHIEVER Không thi Không thi

23 PM077 Không thi NGUYỄN QUANG TRUNG 11/04/2015 TH Gia Quất 1 Toán Long Biên Hà Nội 115 SILVER Không thi Không thi

24 PM119 Không thi PHẠM DIỆP LINH 02/04/2014 TH Gia Quất 2 Toán Long Biên Hà Nội 105 BRONZE Không thi Không thi

25 PM125 Không thi LÊ NGỌC KHÁNH MY 02/09/2014 TH Gia Quất 2 Toán Long Biên Hà Nội 20 PARTICIPATION Không thi Không thi

26 PM131 Không thi NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 08/08/2014 TH Gia Quất 2 Toán Long Biên Hà Nội 115 SILVER Không thi Không thi

27 PM158 Không thi LÊ THANH TÙNG 11/08/2014 TH Gia Quất 2 Toán Long Biên Hà Nội 110 SILVER Không thi Không thi

28 PM168 Không thi TRẦN HOÀNG BÁCH 11/07/2013 TH Gia Quất 3 Toán Long Biên Hà Nội Vắng thi Vắng thi Không thi Không thi



29 PM169 Không thi NGUYỄN KHẮC GIA BẢO 12/09/2013 TH Gia Quất 3 Toán Long Biên Hà Nội 65 BRONZE Không thi Không thi

30 PM176 Không thi NGUYỄN ĐỨC HUY 05/02/2013 TH Gia Quất 3 Toán Long Biên Hà Nội 80 BRONZE Không thi Không thi

31 PM179 Không thi TẠ HUY KHÁNH 16/04/2013 TH Gia Quất 3 Toán Long Biên Hà Nội Vắng thi Vắng thi Không thi Không thi

32 PM193 Không thi TRẦN VŨ ĐĂNG NGUYÊN 26/04/2013 TH Gia Quất 3 Toán Long Biên Hà Nội 55 ACHIEVER Không thi Không thi

33 PM205 Không thi LÊ HÀ VI 01/07/2013 TH Gia Quất 3 Toán Long Biên Hà Nội 35 ACHIEVER Không thi Không thi

34 PM257 Không thi PHẠM THANH PHONG 21/02/2012 TH Gia Quất 4 Toán Long Biên Hà Nội 35 ACHIEVER Không thi Không thi

35 PM283 Không thi KHỔNG ĐỨC AN 15/07/2011 TH Gia Quất 5 Toán Long Biên Hà Nội 60 BRONZE Không thi Không thi

36 PM299 Không thi NGÔ THANH HÀ 25/07/2011 TH Gia Quất 5 Toán Long Biên Hà Nội 15 MERIT Không thi Không thi

37 PM303 Không thi TRỊNH XUÂN HUY 09/09/2011 TH Gia Quất 5 Toán Long Biên Hà Nội 40 ACHIEVER Không thi Không thi

38 PM307 Không thi TRẦN HỮU HÀ KHOA 10/10/2011 TH Gia Quất 5 Toán Long Biên Hà Nội 65 BRONZE Không thi Không thi

39 PM312 Không thi NGUYỄN HƯƠNG LINH 15/06/2011 TH Gia Quất 5 Toán Long Biên Hà Nội 20 MERIT Không thi Không thi

40 PM319 Không thi NGUYỄN NGỌC ANH MINH 06/05/2011 TH Gia Quất 5 Toán Long Biên Hà Nội 30 ACHIEVER Không thi Không thi

41 PM321 Không thi PHẠM ĐỨC MINH 30/09/2011 TH Gia Quất 5 Toán Long Biên Hà Nội 65 BRONZE Không thi Không thi

42 PM329 Không thi CHU HIỂU PHONG 18/07/2011 TH Gia Quất 5 Toán Long Biên Hà Nội 75 SILVER Không thi Không thi

43 PM333 Không thi VŨ TIẾN THÀNH THÁI 21/08/2011 TH Gia Quất 5 Toán Long Biên Hà Nội 20 MERIT Không thi Không thi

44 PM335 Không thi NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 02/02/2011 TH Gia Quất 5 Toán Long Biên Hà Nội 20 MERIT Không thi Không thi

45 PM339 Không thi LÊ THỊ HUYỀN TRANG 07/02/2011 TH Gia Quất 5 Toán Long Biên Hà Nội 90 SILVER Không thi Không thi

46 Không thi PS017 ĐỖ PHẠM KHOA 12/07/2012 TH Gia Quất 4 Khoa học Long Biên Hà Nội Không thi Không thi 70 SILVER



47 Không thi PS019 PHẠM BẢO MINH 05/05/2012 TH Gia Quất 4 Khoa học Long Biên Hà Nội Không thi Không thi 50 BRONZE

48 Không thi PS028 NGUYỄN KHÁNH DUY 07/03/2011 TH Gia Quất 5 Khoa học Long Biên Hà Nội Không thi Không thi 65 BRONZE

49 PM504 PS504 LÊ NGỌC KHÁNH CHI 06/01/2012 TH Gia Quất 4
Toán, 

Khoa học
Long Biên Hà Nội 25 MERIT 40 ACHIEVER

50 PM511 PS511 ĐẶNG THANH VÂN 20/09/2012 TH Gia Quất 4
Toán, 

Khoa học
Long Biên Hà Nội 75 BRONZE 45 BRONZE

MERIT: GIẢI KHUYẾN KHÍCH

ACHIEVER: GIẢI THI ĐUA

PARTICIPATION: GIẤY CHỨNG NHẬN THAM GIA

Chú thích
GOLD: GIẢI VÀNG

SILVER: GIẢI BẠC

BRONZE: GIẢI ĐỒNG


